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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên             Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Khoa học chính trị;           Chuyên ngành: Chính trị học 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHAN VĂN TUẤN 

2. Ngày tháng năm sinh: 09/04/1983;      Nam                     Nữ                   

         Quốc tịch: Việt Nam;               Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: nhà số 05, khối 11, phường Trường Thi, TP Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

6. Địa chỉ liên hệ: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH và NV, Trường Đại học Vinh 

          Điện thoại di động: 0985520211; E-mail: phanvantuan@vinhuni.edu.vn 

7. Quá trình công tác: 

- Từ tháng 01/2007 đến tháng 8/2018: Giảng viên, Khoa Giáo dục chính trị - trường Đại 

học Vinh 

- Từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2021: Giảng viên, Viện Sư phạm xã hội - trường Đại học 

Vinh 

- Từ tháng 9/2021 đến nay: Giảng viên, Khoa Chính trị và Báo chí, Trường Khoa học 

xã hội và nhân văn, Trường Đại học Vinh  

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng khoa 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng khoa 

- Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH và NV, Trường 

Đại học Vinh 

- Địa chỉ cơ quan: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Điện thoại cơ quan: 02383855.452    - Fax: (0238)3855.269 

    - Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa nghỉ hưu 
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9. Trình độ đào tạo: 

       - Được cấp bằng đại học ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị ngày 15 tháng 09 năm 

2006; số văn bằng: 803804; Nơi cấp bằng đại học: Đại học Vinh, Việt Nam 

      - Được cấp bằng Thạc sĩ ngành Chính trị học (chuyên ngành Hồ Chí Minh học) ngày 

10 tháng 12 năm 2010; số văn bằng: 011783; Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam 

      - Được cấp bằng Tiến sĩ Khoa học Chính trị (chuyên ngành Chính trị học) ngày 24 

tháng 11 năm 2017; số văn bằng: 007352; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm chức danh PGS: Chưa  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở: 

Trường Đại học Vinh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư ngành, 

liên ngành: Triết học - Xã hội học - Chính trị học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

13.1. Hướng nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Hướng nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, ứng viên (ƯV): Đã xuất bản được 07 

công trình sách liên quan đến hướng nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: số thứ 

tự [1], [6], [7], [9], [11], [12], [13] mục 5; Đã công bố 12 công trình khoa học liên quan 

đến hướng nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: số thứ tự [2], [3], [4], [15], [16], [20], 

[35], [36], [38], [40], [42], [43] ở mục 7.1a;  

Ở hướng nghiên cứu này, ƯV tập trung nghiên cứu về tư tưởng chính trị của Hồ Chí 

Minh, vận dụng và phát triển tư tưởng chính trị của Người trong bối cảnh hiện nay. Trong 

đó tập trung vào các nội dung chính như: cơ sở lựa chọn, xác lập mục tiêu của cách mạng 

Việt Nam, tầm nhìn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng Đảng Cộng sản 

Việt Nam; xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và 

vì nhân dân; phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát 

triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công cán cán bộ của Đảng v.v..   

13.2. Hướng nghiên cứu về Chính sách công và quản trị công 

Hướng nghiên cứu về Chính sách công và quản trị công, ƯV: Đã xuất bản được 04 

công trình sách liên quan đến hướng nghiên cứu về chính sách công, quản trị công, gồm: số 

thứ tự [2], [4], [10], [14] ở mục 5. Đã công bố 16 bài báo khoa học trong nước và quốc tế 

liên quan đến hướng nghiên cứu về Chính sách công, quản trị công, gồm: [8], [9], [10], [11], 

[12], [14], [18], [21], [22], [23], [24], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34] ở mực 7.1a. 

Ở hướng nghiên cứu này, ƯV tập trung vào một số nội dung như: một số vấn đề lý 

luận về chính sách công, cơ sở và quá trình về hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách 

công ở Việt Nam hiện nay; Phương thức tham gia của người dân trong quá trình chính sách 
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công; các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến thực thi chính sách; vai trò, nội dung và phương 

thức của chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước... 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

    14.  Về kết quả đào tạo: 

- Đã hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Chính trị học 

( [1] ở mục 4).  

        - Đã hướng dẫn 08 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Chính trị học 

( [2-9] ở mục 4). 

14.2. Về kết quả nghiên cứu khoa học: 

- Ứng viên đã xuất bản 14 công trình sách. Trong đó:  Đồng tác giả 03 giáo trình 

[1], [3], [12] ở mục 5. Chủ biên và đồng chủ biên 5 cuốn sách chuyên khảo  [2], [5], [6], 

[10], [13] ở mục 5  và 02 sách tham khảo [9], [11] ở mục 5. Đồng tác giả của 04 cuốn sách 

chuyên khảo, sách tham khảo [4], [7], [8], [14] ở mục 5. 

- Ứng viên đã hoàn thành và đang tham gia 04 đề tài khoa học liên quan đến chuyên 

ngành đăng ký với tư cách chủ nhiệm, thành viên, gồm: Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở đã bảo vệ thành công ([1] ở mục 6). Đang chủ nhiệm triển khai 01 đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ([4] ở mục 6).  Thành viên 02 đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở đã bảo vệ thành công ([2], [3] ở mục 6). 

- Ứng viên đã công bố 45 bài báo khoa học, báo cáo khoa học liên quan trực tiếp 

đến chuyên ngành đăng ký. Trong đó có 34 công trình công bố sau bảo vệ luận án tiến sĩ: 

+ Có 9 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí có chỉ số ISBN và Danh mục Scopus. Trong 

đó, là tác giả chính của có 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, thuộc danh 

mục Scopus.  Bao gồm số thứ tự [23], [24], [32] và [33] ở mục 7.1a. 

+ Có 22 bài báo đăng trên trên các tạp chí khoa học trong nước trong Danh mục tạp 

chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - 

Chính trị học (kèm theo Quyết định số 25/QĐHĐGSNN ngày 05 tháng 7 năm 2024 của 

Hội đồng Giáo sư Nhà nước). Bao gồm số thứ tự [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [11], [12], 

[16], [18], [27], [28], [29], [30], [36], [37], [38], [40], [41], [42], [44], [45] ở mục 7.1a 

+  Có 01 bài viết đăng trong Sách chuyên khảo có chỉ số ISBN [15]. 

+ Có 2 bài viết đăng trên các sách kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia, được đăng 

toàn văn trong kỷ yếu hội thảo có phản biện, đã xuất bản, có chỉ số ISBN. Bao gồm số thứ 

tự [20], [26] ở mục 7.1a. 

+ Có 7 bài viết đăng trên các sách kỷ yếu hội thảo khoa học có phản biện, đã xuất 

bản, có chỉ số ISBN. Bao gồm số thứ tự [3], [13], [14], [15], [17], [19], [43] ở mục 7.1a. 

+ Có 3 bài báo đăng trên trên các tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN, gồm 

số thứ tự [10], [25], [35] và 01 bài đăng trên Thông tin Chính trị học - Viện Chính trị học 

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số thứ tự [9] ở mục 7.1a. 
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15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

           - Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2024 theo Quyết 

định số: 2822-QĐ/ĐU, Ghi sổ khen thưởng số: 09, ngày 15 tháng 01 năm 2025 của của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh 

           - Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 theo quyết định số: 3842/QĐ-

ĐHV ngày 27 tháng 12 năm 2024 của của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. 

           - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vì đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2024 theo quyết định số 15/QĐ-ĐHV ngày ngày 03 tháng 01 năm 

2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

a) Về tiêu chuẩn nhà giáo 

Ứng viên có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; ƯV đã được đào tạo về chuyên môn, 

nghiệp vụ đạt trình độ chuẩn; Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Lý lịch rõ ràng, là 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

b) Về nhiệm vụ 

Trong nhiều năm qua, ứng viên đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Ứng viên luôn có lập trường tư tưởng ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng. Có 

phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng đúng đắn, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Không 

vi phạm các quy định về những điều giảng viên không được làm. Luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ của người giảng viên, và các nhiệm vụ khác được giao. Luôn có thái độ hòa nhã, 

tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và hợp tác với đồng nghiệp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học và các công tác khác của đơn vị.  

- Ứng viên được đào tạo chính quy về mặt chuyên môn ở các bậc đại học, thạc sĩ và 

tiến sĩ; Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy trình độ đại học và sau đại học; hướng 

dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh; chấm 

luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ đào 

tạo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa và nhà trường. 

 - Ứng viên luôn tôn trọng nhân cách, công bằng và bảo vệ quyền lợi của người học. 

Gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân và trong việc thực hiện các quy định pháp 

luật của nhà nước và các quy định của Nhà trường, của ngành. Thường xuyên học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy cũng như trình độ ngoại ngữ, tin học. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Về thời gian công tác: ƯV đã có tổng số năm công tác trong ngành giáo dục (tại 

Trường Đại học Vinh) là 17 năm 6 tháng (từ 1 tháng 1 năm 2007 đến nay). 

Kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng: ƯV đã tham gia vào quá trình đào tạo trình 

độ đại học và sau đại học của trường. Cụ thể: 
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(Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ). 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số 

lượng 

ThS 

đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên 

lớp/số giờ 

chuẩn gd quy 

đổi/số giờ 

chuẩn định 

mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019 - 2020   2  420 45 465/441/230 

2 2020 - 2021   1  285 135 420/467/306 

3 2021 - 2022   3  330 0 330/343/141 

03 năm học cuối 

4 2022 - 2023   1  150 180 330/352/113 

5 2023 - 2024   1  255 180 435/560/160 

6 2024 - 2025  1   225 180 405/517/160 

3. Ngoại ngữ:  

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:   

       Tốt nghiệp cử nhân ngành: Ngôn ngữ Anh; được cấp bằng ngày 05 tháng 12 năm 2014;  

       Số văn bằng: 105427; 

       Nơi cấp bằng: Trường Đại học Vinh. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

d) Đối tượng khác    ;    Diễn giải: 

3.2. Tiếng Anh:  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS 

hoặc HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS HVCH Chính Phụ 

1 

 

Nguyễn Chí 

Hải 

 

x 

   

x 

 

2021-2025 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

1228/QĐ-ĐHV 

ngày 15/5/2025 
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2 

 

Bùi Thị Ngọc 

  

x 

 

x 

 

 

 

2018 - 

2019 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

2361/QĐ-ĐHV 

ngày 30/8/2019 

3 

 

Chu Thị  

Khánh Ly 

  

x 

 

x 

  

2018 - 

2019 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

2361/QĐ-ĐHV 

ngày 30/8/2019 

4 

 

Vanthong 

Somvansay 

  

x 

 

x 

  

2020 - 

2021 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

2404/QĐ-ĐHV 

ngày 15/09/2020 

 

5 

Nguyễn Thị 

Minh 

  

x 

 

x 

  

2021 - 

2022 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

2575/QĐ-ĐHV 

ngày 06/10/2022 

6 

 

Bùi Thị Quốc 

Hương 

  

x 

 

x 

  

2021 - 

2022 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

2576/QĐ-ĐHV 

ngày 06/10/2022 

7 

Vũ Ngọc 

Phương Thảo 

  

x 

 

x 

  

2021 - 

2022 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

2576/QĐ-ĐHV 

ngày 06/10/2022 

8 

 

Nguyễn Thị 

Tuyết Hằng 

  

x 

 

x 

  

2022 - 

2023 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

875/QĐ-ĐHV 

ngày 06/04/2023 

9 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

  

x 

 

x 

  

2023 - 

2024 

 

ĐH Vinh 

QĐ cấp bằng Số: 

3107/QĐ-ĐHV 

ngày 02/12/2024 

 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần 

biên soạn 

(từ trang 

… đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh (Dùng cho 

sinh viên hệ đào 

tạo từ xa) 

GT 2013 03 
Thái Bình 

Dương 
 

Giấy xác nhận số - 

128/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 



7 

 

sách do giảng viên 

biên soạn 

II Sau khi được công nhận TS 

 

 

 

 

2 

Phương thức tham 

gia của người dân 

vào quá trình 

chính sách công ở 

Việt Nam hiện nay 

(Qua nghiên cứu 

chính sách Xây 

dựng nông thôn 

mới tại Nghệ An) 

 

 

Sách 

NN 

đặt 

hàng 

 

 

 

 

Nxb Đại 

học Vinh 

(ISBN: 

978-604-

923-417-

0), Năm 

2018 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Phan Văn 

Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy xác nhận số - 

129/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

 

 

 

3 

 

Giáo trình Giới 

thiệu tác phẩm 

C.Mác, 

Ph.Ănghen, 

V.Lênin 

 

 

GT 

Nxb Đại 

học Huế, 

(ISBN: 

978-604-

974-076-

3), năm 

2018 

 

 

04 

 

 

Nguyễn 

Văn 

Thắng 

 

 

Chương 

7,8 

(từ tr 243 

- 318) 

Giấy xác nhận số - 

130/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

 

 

4 

 

Phát triển sinh kế 

bền vững ở huyện 

Con Cuông, tỉnh 

Nghệ An 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-282-

2), năm 

2023 

 

 

05 

 

Trịnh Thị 

Lê 

 

 

Chương 3 

(từ tr 123 

-157) 

Giấy xác nhận số - 

131/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

5 
Chủ nghĩa duy vật 

biện chứng 
CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-304-

1), năm 

2023 

07 

Nguyễn 

Văn Duy, 

Phan Văn 

Tuấn 

Chương 4 

(từ tr 113 

- 133) 

Giấy xác nhận số - 

132/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

6 

Đổi mới phương 

pháp dạy học Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh theo định 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-387-

08 

Phan Văn 

Tuấn, 

Nguyễn 

Khánh Ly 

Chương 4 

(từ tr 101-

211) 

Giấy xác nhận số - 

134/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 



8 

 

hướng phát triển 

năng lực 

4), năm 

2023 

sách do giảng viên 

biên soạn 

7 

Nâng cao hiệu quả 

tuyên truyền cuộc 

vận động Học tập 

và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ 

Chí Minh (Từ 

thực tiễn khảo sát, 

nghiên cứu tại 

Đảng bộ Thành 

phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An) 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-413-

0), năm 

2023 

06 
Nguyễn 

Khánh Ly 

Chương 2 

(từ tr 42 - 

118) 

 

 

 

Giấy xác nhận số - 

135/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

8 

Vận dụng phương 

pháp dạy học tình 

huống trong giảng 

dạy các học phần 

lý luận chính trị ở 

bậc đại học 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-471-

0), năm 

2023 

08 

Nguyễn 

Khánh Ly, 

Nguyễn 

Thị Lam 

Chương 

4, 5 

(từ tr 156 

- 167 và 

từ tr 170 - 

183) 

Giấy xác nhận số - 

136/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

9 

Hỏi - Đáp môn Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh (Dùng làm 

tài liệu tham khảo 

phục vụ thi, kiểm 

tra cho các trường 

đại học) 

TK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-546-

5), năm 

2024 

05 

Phan Văn 

Tuấn, 

Nguyễn 

Khánh Ly 

Câu 1 đến 

câu 15 

(từ tr 7 - 

28) 

Giấy xác nhận số - 

137/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

10 

Thực hiện công 

bằng xã hội trong 

nền kinh tế thị 

trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam hiện nay 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-583-

0), năm 

2024 

07 

Phan Văn 

Tuấn, 

Nguyễn 

Thị Lam 

Chương 3 

(từ tr 101 

- 138) 

Giấy xác nhận số - 

138/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

11 

Xây dựng và sử 

dụng hệ thống câu 

hỏi trắc nghiệm 

 

 

TK 

 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

 

 

 

 

 

 

Phần 3 

Giấy xác nhận số - 

139/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 



9 

 

khách quan trong 

kiểm tra, đánh giá 

môn Tư tưởng Hồ 

Chí Minh ở các 

trường đại học 

978-604-

376-625-

7), năm 

2024 

 

06 

Phan Văn 

Tuấn, 

Nguyễn 

Khánh Ly 

Chương 

4,5,6 

(từ tr 164 

- 252) 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

12 

Giáo trình Những 

nội dung cơ bản 

của Tư tưởng 

chính trị Hồ Chí 

Minh 

GT 

Nxb Đại 

học Vinh 

(ISSN: 

978-604-

923-794-

2), năm 

2024 

03 
Bùi Thị 

Cần 

 

Chương 6 

(từ tr 189 

- 236) 

Giấy xác nhận số - 

140/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

13 

Xây dựng lối sống 

văn hóa cho sinh 

viên dưới ánh sáng 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-880-

0), năm 

2025 

04 

Phan Văn 

Tuấn, 

Nguyễn 

Khánh Ly 

Chương 3 

(từ tr 174 

- 211) 

Giấy xác nhận số - 

141/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

14 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho sinh 

viên các trường 

Đại học trong bối 

cảnh hiện nay 

CK 

Nxb Nghệ 

An (ISBN: 

978-604-

376-872-

5), năm 

2025 

06 
Nguyễn 

Khánh Ly 

Phần thứ 

3 

(từ tr 106-

122) 

Giấy xác nhận số - 

142/XN-ĐHV ngày 

23  tháng 6 năm 

2025 của Trường 

ĐH Vinh về sử dụng 

sách do giảng viên 

biên soạn 

Trong đó: Số lượng có 05 sách chuyên khảo và 02 sách tham khảo do nhà xuất bản có 

uy tín xuất bản, mà ứng viên là chủ biên và đồng chủ biên sau TS gồm : [ 2], [5], [6], [9], [10], 

[11], [13]. 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhậnTS 

II Sau khi được công nhận TS 



10 

 

1 

Đề tài: Nghiên cứu đổi mới 

nội dung, phương pháp giảng 

dạy và đánh giá khối kiến 

thức Chính trị học 2 theo 

tiếp cận CDIO 

Chủ nhiệm 
T2018-

10TD 

06/2018 - 

07/2019 

 

Thời gian nghiệm 

thu: 24/7/2019 

Xếp loại: Đạt 

 

2 

Đề tài: Nghiên cứu đổi mới 

nội dung, phương pháp giảng 

dạy và đánh giá khối kiến 

thức Chính trị học 1 theo 

tiếp cận CDIO 

Thành viên 
T2018-

09TD 

06/2018 - 

07/2019 

 

Thời gian nghiệm 

thu: 28/7/2019 

Xếp loại: Đạt 

 

3 

Đề tài: Phát triển chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

ngành Chính trị học theo 

tiếp cận CDIO 

Thư ký 
T2023-

33CS 

6/2023 -

6/2024. 

Thời gian nghiệm 

thu: 19/12/2024 

Xếp loại: Đạt 

4 
Đề tài: Cải tiến chương trình 

đào tạo ngành Chính trị học 
Chủ nhiệm 

TĐ2024-

15CS 

09/2024 - 

09/2025 
Đang triển khai 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

Nâng cao hiệu 

quả lãnh đạo của 

Đảng về xây 

dựng giai cấp 

công nhân trong 

tiến trình đổi mới 

hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

Lao động và 

Công đoàn  

ISSN: 

0866-7578 

  

Số 475, 

Tr. 10-

11, 45 

 

5/2011 



11 

 

 

2 

Hồ Chí Minh với 

chiến lược xây 

dựng giai cấp 

công nhân Việt 

Nam vững mạnh 

 

 

01 

 

 

x 

Tạp chí Lao 

động và 

Công đoàn 

ISSN: 0866-

7578 

   

Số 476, 

Tr. 14-

15 

 

5/2011 

3 

Sang phương 

Tây - Sự lựa 

chọn đúng đắn 

của Hồ Chí Minh 

để tìm ra con 

đường cứu nước 

giải phóng dân 

tộc 

01 x 

Sách Kỷ 

yếu Hội 

thảo khoa 

học quốc 

gia: Kỷ 

niệm 100 

năm ngày 

Bác Hồ ra 

đi tìm 

đường cứu 

nước. Học 

viện Chính 

trị - Hành 

chính quốc 

gia Hồ Chí 

Minh.  

Nxb Chính 

trị - Hành 

chính 

  
Tr.187-

189 
6/2011 

4 

Sự phát triển 

nhận thức về 

định hướng xã 

hội chủ nghĩa 

nền kinh tế thị 

trường của Đảng 

trong thời kỳ đổi 

mới 

01 x 

Tạp chí 

Lao động và 

Công đoàn 

ISSN: 

0866-7578 

  

 

Số 504, 

Tr. 6-10 

 

7/2012 

5 

Một số giải pháp 

tăng cường ý 

thức chính trị, 

pháp luật, kỷ luật 

lao động và tác 

phong công 

01 x 

Tạp chí 

Lao động và 

Công đoàn 

ISSN: 

0866-7578 

  

Số 544, 

Tr. 16-17 

 

3/2014 



12 

 

nghiệp cho đội 

ngũ công nhân 

lao động Nghệ 

An trong giai 

đoạn hiện nay 

6 

Nâng cao ý thức 

chính trị, pháp 

luật cho giai cấp 

công nhân Việt 

Nam hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

Xây dựng 

Đảng 

ISSN: e-

1859-1019 

(0886-

8442) 

  

https://ww

w.xaydun

gdang.org.

vn/ly-

luan-thuc-

tien/nang-

cao-y-

thuc-

chinh-tri-

phap-luat-

cho-giai-

cap-cong-

nhan-

hien-nay-

7232 

04/2014 

7 

Đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ 

cán bộ công đoàn 

đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế 

tri thức trong giai 

đoạn hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

Lao động và 

Công đoàn 

ISSN: 

0866-7578 

  

 

Số 548, 

 Tr. 18-19 

 

5/2014 

8 

Một số vấn đề về 

hoạch định chính 

sách công ở Việt 

Nam hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

Lao động và 

Công đoàn  

ISSN: 

0866-7578 

  

 

Số 605,  

tr 10-11 

 

10/2016 

 

 

9 

Phương thức 

tham gia của 

người dân trong 

quá trình chính 

sách công ở Việt 

Nam 

 

 

01 

 

 

x 

Thông tin 

Chính trị học  

Viện Chính 

trị học. Học 

viện Chính 

   

 

Số 3+4,  

tr 51-58 

 

 

11/2016 



13 

 

trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh 

 

 

10 

Rào cản trong 

xây dựng nông 

thôn mới trên địa 

bàn miền núi tỉnh 

Nghệ An hiện 

nay 

 

 

01 

 

 

x 

Tạp chí Kinh 

tế Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

ISSN: 0868 -

3808 

   

 

Số 483, 

tr 20-22 

 

 

12/201

6 

11 

Phát huy phương 

thức tham gia trực 

tiếp của người 

dân trong thực thi 

chính sách xây 

dụng nông thôn 

mới trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An 

01 x 

Tạp chí 

Lao động và 

Công đoàn 

ISSN: 

0866-7578 

  

Số 609, tr 

40-41 

 

12/2016 

II Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

12 

Phát triển nông 

nghiệp theo 

hướng hiện đại ở 

tỉnh Nghệ An 

trong giai đoạn 

hiện nay: thực 

trạng và giải 

pháp 

03 x 

Tạp chí 

Khoa học 

xã hội Miền 

Trung 

ISSN:185

9-2635 

  
Số 3(59), 

tr 13-21 
6/2019 

13 

Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

và những vấn đề 

đặt ra trong 

giảng dạy lý luận 

chính trị ở Việt 

Nam hiện nay 

01 x 

Sách Kỷ 

yếu Hội 

thảo khoa 

học: Vận 

dụng quan 

điểm, 

đường lối 

đại hội đại 

biểu toàn 

quốc lần 

thứ XIII của 

Đảng Cộng 

sản Việt 

  

 

 

 

 

 

tr.208-217 

 

 

 

 

 

11/2021 



14 

 

Nam vào 

giảng dạy, 

nghiên cứu 

khoa học, 

Nxb Đại 

học Vinh 

ISBN: 978-

604-923-

618-1 

14 

Nâng cao năng 

lực cạnh tranh 

của các trường 

Đại học địa 

phương phục vụ 

phát triển kinh tế 

- xã hội vùng 

trong bối cảnh 

cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 

02  

Sách Kỷ 

yếu Hội 

thảo khoa 

học: “Vai 

trò của các 

trường địa 

phương đối 

với sự phát 

triển kinh tế 

- xã hội 

vùng”. Nxb 

Lao động 

ISBN:  

978-604-

343-3-09-8 

  
Tr. 439-

448 

 

11/2021 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Sử dụng tác 

phẩm kinh điển 

trong dạy học Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh nhằm phát 

triển năng lực 

sinh viên tại 

Trường Đại học 

Vinh 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

x 

Sách chuyên 

khảo “Cách 

mạng công 

nghiệp 4.0 

với việc đổi 

mới phương 

pháp giảng 

dạy và học 

tập các môn 

Lý luận 

chính trị 

theo chương 

trình mới”;  

Nxb Dân trí 

   

 

 

 

Tr. 530-

538 

 

 

 

 

12/2021 



15 

 

 ISBN: 978-

604-344-

409-4 

16 

 

Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh về bảo vệ 

chủ quyền biển, 

đảo của Tổ quốc 

hiện nay 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Hồ Chí 

Minh 

ISSN: 

2525-2550 

  
Số 53,  

tr 40-45 
9-10/2022 

17 

Quyền làm chủ 

của nhân dân - 

Thực tiễn tại 

Nghệ An và 

những vấn đề đặt 

ra 

02 x 

Sách Kỷ 

yếu Hội 

thảo khoa 

học:“Nghiê

n cứu và 

giảng dạy 

chính trị 

học trong 

bối cảnh 

hiện nay”, 

Nxb Đại 

học Vinh 

ISBN: 978-

604-923-

675-4 

  tr. 67-76 11/2022 

18 

Một số nhân tố 

ảnh hưởng đến 

hiệu quả thực thi 

chính sách đào 

tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công 

chức người 

Khmer ở vùng 

Đồng bằng sông 

Cửu Long, Việt 

Nam 

03 x 

Tạp chí  

Vinh 

University 

Journal of 

Science  

ISSN: 

1859-2228 

  

Vol. 52, 

No. 

3B/2023, 

tr. 43-56 

2023 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sách Kỷ yếu 

hội thảo 

khoa học 

  
tr. 573-

580 
7/2023 
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Quán triệt Nghị 

quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của 

Đảng về xây 

dựng Nhà nước 

pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

 

 

01 

 

 

x 

“Nâng cao 

chất lượng 

giảng dạy lý 

luận chính 

trị và pháp 

luật theo 

quan điểm 

Đại hội XIII 

của Đảng”, 

Nxb. Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISBN: 978-

604-73-

9866-9  

20 

Nâng cao chất 

lượng nguồn nhân 

lực các dân tộc 

thiểu số ở khu vực 

miền núi dưới ánh 

sáng tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

02  

Sách Kỷ 

yếu hội 

thảo khoa 

học quốc 

gia “Vai trò 

của cơ sở 

giáo dục và 

doanh 

nghiệp 

trong việc 

thực hiện 

mục tiêu 

phát triển 

bền vững”,  

Nxb Nghệ 

An 

ISBN: 978-

604-376-

384-3 

  tr.229-241 8/2023 



17 

 

21 

Factors affecting 

the policy of 

training and 

fostering civil 

servants of 

Khmer ethnic 

minorities in the 

Mekong Delta, 

Vietnam 

4  

Tạp chí Geo 

Journal of 

Tourism 

and 

Geosites 

ISSN 

2065-1198, 

E-ISSN 

2065-0817 

Scopu

s (Q1) 

IF = 

3.9 

8 

Vol. 46, 

no. 1, 

p.163-173 

2023 

22 

Evaluation of 

citizens' 

satisfaction with 

the quality of 

public 

administrative 

services in the 

Mekong Delta 

Vietnam 

4  

Tạp chí Geo 

Journal of 

Tourism 

and 

Geosites 

ISSN 

2065-1198, 

E-ISSN 

2065-0817 

Scopu

s (Q1) 

IF = 

3.9 

12 

Vol. 48, 

no. 2spl,  

p.751-762 

2023 

23 

Citizens 

satisfaction with 

the service 

quality of Khmer 

civil servants in 

the Mekong 

Delta Vietnam 

5 x 

Tạp chí 

Geo 

Journal of 

Tourism 

and 

Geosites 

ISSN 

2065-1198, 

E-ISSN 

2065-0817 

Scopu

s 

(Q1) 

IF = 

3.9 

4 

Vol. 50, 

no. 4, 

p.1318-

1329 

2023 

 

 

 

 

24 

The process of 

implementing 

public policy in 

Viet Nam: 

Research policy 

on training and 

fostering Khmer 

civil servants in 

the Mekong 

delta. 

 

 

 

4 

 

 

 

x 

   

 

Tạp chí 

The  

Seybold 

Report 

ISSN: 

1533-9211 

 

 

 

 

Scopus 

Q4 

  

 

 

Vol. 18, 

no. 9, 

pg.178-

193. 

 

 

 

 

 

 

2023 
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25 

Bản lĩnh chính trị 

sinh viên các 

trường công lập 

trên địa bàn 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

02 x 

Tạp chí 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

ISSN: 

0868-3808 

  
Số 659,  

tr. 76-78 
5/2024 

26 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong phát triển 

hệ sinh thái du 

lịch thông minh 

tại Việt Nam 

02 x 

Sách Kỷ 

yếu hội thảo 

khoa học 

quốc gia 

“Du lịch 

xanh gắn 

với phát 

triển bền 

vững trong 

bối cảnh 

toàn cầu 

hoá”, Nxb 

Tài chính, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

ISBN: 978-

604-79-

4545-0 

  
tr. 962-

970 
6/2024 

27 

Đào tạo nguồn 

nhân lực cho 

ngành nông 

nghiệp, nông 

thôn Việt Nam 

hiện nay 

02 x 

Tạp chí 

Thanh niên 

ISSN: 

2734-9039 

 

  

 

Số 50,  

tr. 58-60. 

 

7/2024 

28 

Thẩm quyền của 

Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu trong việc ban 

hành, tổ chức thực 

hiện các văn bản 

quy phạm pháp 

02 x 

Tạp chí 

Sinh hoạt 

Lý luận 

chính trị 

ISSN: 

0868-3247 

  
Số 8(205), 

tr. 29-33 
8/2024 
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luật quản lý tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải 

đảo 

29 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tăng 

cường công tác 

tuyên truyền, 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật về 

quản lý tổng hợp 

tài nguyên và 

môi trường 

biển, hải đảo 

02 x 

Tạp chí 

Quản lý 

Nhà nước  

ISSN: e-

2815-5831 

2815-6021-

E 

  

https://ww

w.quanlyn

hanuoc.vn

/2024/11/

12/uy-

ban-nhan-

dan-tinh-

ba-ria-

vung-tau-

tang-

cuong-

cong-tac-

tuyen-

truyen-

pho-bien-

giao-duc-

phap-luat-

ve-quan-

ly-tong-

hop-tai-

nguyen-

va-moi-

truong-

bien-hai-

dao/ 

11/2024 

30 

Nâng cao hiệu 

quả thực hiện 

chính sách đào 

tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức 

người dân tộc 

thiểu số vùng 

đồng bằng sông 

Cửu Long 

03 x 

Tạp chí 

Quản lý 

Nhà nước  

ISSN: e-

2815-5831 

2815-6021-

E 

  

https://ww

w.quanlyn

hanuoc.vn

/2024/11/

26/nang-

cao-hieu-

qua-thuc-

hien-

chinh-

11/2024 



20 

 

sach-dao-

tao-boi-

duong-

can-bo-

cong-

chuc-

nguoi-

dan-toc-

thieu-so-

vung-

dong-

bang-

song-cuu-

long/ 

31 

Factors affecting 

sustainable 

poverty 

reduction 

livelihoods in 

rural areas in the 

Mekong Delta, 

Vietnam 

3  

Tạp chí 

GeoJournal 

of Tourism 

and 

Geosites  

ISSN 

2065-1198, 

E-ISSN 

2065-0817 

Scopus 

(Q1) 

IF = 3.6 

 

Vol. 52, 

no. 1, 

p.184-194 

2024 

32 

Factors affecting 

economic 

development 

policies in new 

rural 

construction - A 

regulatory 

implication 

5 x 

Tạp chí 

Journal of 

Governance 

and 

Regulation; 

ISSN - 

2220-9352 

(print) 

ISSN - 

2306-6784 

(online)  

Scopus 

(Q4) 

IF = 1.9 

 

Vol. 13, 

Issue 4, 

Special 

Issue, 

p.273-283 

 

2024 

33 

Factors affecting 

socio-economic 

development 

policies for 

5 x 

Tạp chí 

GeoJournal 

of Tourism 

Scopus 

(Q1) 

IF = 3.6 

 

vol. 57, 

no. 4spl, 

p.2101-

2113 

2024 
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ethnic minorities 

in rural areas 

and 

Geosites  

ISSN 

2065-1198, 

E-ISSN 

2065-0817 

34 

The factors 

affecting the 

implementation 

of training and 

fostering policies 

for civil servants 

- A governance 

context 

5  

Tạp chí 

Journal of 

Governance 

and 

Regulation; 

ISSN - 

2220-9352 

(print) 

ISSN - 

2306-6784 

(online)  

Scopus 

(Q4) 

IF = 1.9 

 

Vol. 14, 

Issue 1,  

p.182-193 

1/2025 

35 

“Ra sức học tập, 

nỗ lực phấn đấu 

và rèn luyện, làm 

theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” để 

nâng cao chất 

lượng công tác 

xây dựng Đảng về 

đạo đức trong bối 

cảnh hiện nay 

02 x 

Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

ISSN: 

0868-3808 

  

Số 

676+677, 

tr. 99-101 

2/2025 

36 

Nâng cao chất 

lượng nguồn 

nhân lực các dân 

tộc thiểu số ở khu 

vực miền núi 

dưới ánh sáng Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

02 x 

Tạp chí 

Thanh niên 

ISSN: 

2734-9039 

  
Số 65, 

tr. 87-89 
2/2025 



22 

 

37 

Việt Nam thúc 

đẩy quyền học tập 

của đồng bào dân 

tộc thiểu số 

02 x 

Tạp chí  

Lý luận 

chính trị 

ISSN: e-

2525-2607 

2525-2593-

E (0868-

2771) 

  

https://lylu

anchinhtri.

vn/viet-

nam-thuc-

day-

quyen-

hoc-tap-

cua-dong-

bao-dan-

toc-thieu-

so-

6751.html 

3/2025 

38 

Nghệ An đẩy 

mạnh công tác 

tuyên truyền về tư 

tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ 

Chí Minh 

1 x 

Tạp chí 

Thanh niên  

ISSN: 

2734-9039 

  
Số 68, 

tr. 16-18 
4/2025 

39 

Building a 

Capacity 

Framework for 

Officials and 

Civil Servants to 

Meet the 

Requirements of 

Developing 

Digital 

Government in 

Vietnam 

2 x 

Tạp chí 

Internation

al Journal 

of Political 

Science 

(IJPS) 

Vol.11, 

Issue 2, 

2025, P. 1-8  

ISSN 

2454-9452 

(Online)  

  

https://doi.

org/10.204

31/2454-

9452.1102

001 

www.arcjo

urnals.org 

4/2025 

40 

Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh để nâng 

cao chất lượng 

công tác xây 

dựng đảng về 

đạo đức cho cán 

bộ, công chức 

1 x 

Tạp chí 

Quản lý 

Nhà nước  

ISSN: e-

2815-5831 

2815-6021-

E 

  

https://ww

w.quanlyn

hanuoc.vn

/2025/05/

01/van-

dung-tu-

tuong-ho-

chi-minh-

5/2025 
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trong bối cảnh 

hiện nay 

 

de-nang-

cao-chat-

luong-

cong-tac-

xay-dung-

dang-ve-

dao-duc-

cho-can-

bo-cong-

chuc-

trong-boi-

canh-hien-

nay/ 

41 

Xây dựng đội 

ngũ tuyên truyền 

viên cơ sở: 

nghiên cứu 

trường hợp tỉnh 

Nghệ An 

 

 

1 

 

 

x 

   

 Tạp chí 

Thanh niên  

ISSN: 

2734-9039 

   

Số 71, 

tr. 103-

105 

 

 

5/2025 

42 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đào tạo, 

tạo nguồn cán bộ 

người dân tộc 

thiểu số ở khu 

vực miền núi 

 

 

2 

 

 

x 

Tạp chí 

Quản lý 

Nhà nước 

ISSN: 

2354-0761 

   

 

Số 352, 

tr. 51-55. 

 

 

5/2025 

43 

Phát triển năng 

lực sinh viên 

thông qua sử 

dụng tác phẩm 

kinh điển của 

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trong dạy 

học Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

x 

Sách Kỷ 

yếu hội thảo 

khoa học 

“Đổi mới 

phương 

pháp giảng 

dạy và 

nghiên cứu 

khoa học 

trong kỷ 

nguyên số”, 

Trường Đại 

học Hà 

   

 

 

 

 

 

 

tr.173-182 

 

 

 

 

 

 

 

5/2025 
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Tĩnh, Hà 

Tĩnh, 

23/5/2025. 

Nxb Lao 

động 

ISBN 978-

632-620-

214-4 

44 

Nhận diện và 

phản bác các 

luận điệu thù 

địch xuyên tạc về 

công cuộc tinh 

gọn bộ máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

Tạp chí 

Cộng sản  

ISSN: 

2734-9071 

  https://ww

w.tapchic

ongsan.or

g.vn/web/

guest/nghi

en-cu/-

/2018/109

4002/nhan

-dien-va-

phan-bac-

cac-luan-

dieu-thu-

dich-

xuyen-tac-

ve-cong-

cuoc-tinh-

gon-bo-

may.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

6/2025 

45 

Planning and 

developing a 

talent pool of 

grassroots-level 

cadres from 

ethnic minority 

groups in the 

western region of 

Nghe An 

province 

 

 

 

2 

 

 

 

x 

 

 

Journal of 

State 

Management 

ISSN 2815-

6021  

 

   

 

Volume 

32, 

Number 

16: 74- 

80.  

 

 

 

6.2025 

- Trong đó: có 04 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là 

tác giả chính sau TS. Bao gồm số thứ tự [23], [24], [32] và [33]  ở mục 7.1a. 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1094002/nhan-dien-va-phan-bac-cac-luan-dieu-thu-dich-xuyen-tac-ve-cong-cuoc-tinh-gon-bo-may.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1094002/nhan-dien-va-phan-bac-cac-luan-dieu-thu-dich-xuyen-tac-ve-cong-cuoc-tinh-gon-bo-may.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1094002/nhan-dien-va-phan-bac-cac-luan-dieu-thu-dich-xuyen-tac-ve-cong-cuoc-tinh-gon-bo-may.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1094002/nhan-dien-va-phan-bac-cac-luan-dieu-thu-dich-xuyen-tac-ve-cong-cuoc-tinh-gon-bo-may.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1094002/nhan-dien-va-phan-bac-cac-luan-dieu-thu-dich-xuyen-tac-ve-cong-cuoc-tinh-gon-bo-may.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1094002/nhan-dien-va-phan-bac-cac-luan-dieu-thu-dich-xuyen-tac-ve-cong-cuoc-tinh-gon-bo-may.aspx
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7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên 

ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

 8.1. Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

Ứng viên đã tham gia biên soạn Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Chính trị học (mã số: 8310201) của trường Đại học Vinh theo Quyết định số QĐ số 

2009/QĐ-ĐHV, ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Chủ 

trì và tham gia xây dựng 02 đề cương chi tiết học phần của Chương trình đào tạo. Cụ thể 

tên 02 đề cương: (1), Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh; (2), Những quan điểm chính trị 

trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh. 

Ứng viên đã tham gia Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị 

học theo tiếp cận CDIO của trường Đại học Vinh theo Hợp đồng số 33/2023/KH CN Tr-CB 

ngày 20/06/2023 và Quyết định số 1034/QĐ-ĐHV, ngày 23/4/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Vinh. Chủ trì và tham gia xây dựng 04 đề cương chi tiết học phần của Chương trình 

đào tạo. Cụ thể tên 04 đề cương: (1), Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh; (2), Những quan điểm 

chính trị trong các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin; (3), Phân tích và đánh giá 

chính sách; (4), Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. 

8.2. Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo trình độ đại học  

Ứng viên đã Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 2 theo tiếp cận CDIO, theo Quyết định số 

251/QĐ-ĐHV ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt cá 

nhân chủ trì và kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ Trọng điểm cấp Trường 

năm 2018 - đợt 1, năm 2018, nghiệm thu vào ngày 24/7/2019 và xếp loại: Đạt.  

Ứng viên đã là thành viên tham gia đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương 

pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 1 theo tiếp cận CDIO theo Quyết 

định số 251/QĐ-ĐHV ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc phê 

duyệt cá nhân chủ trì và kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ Trọng điểm 

cấp Trường năm 2018 - đợt 1, năm 2018. Nghiệm thu vào ngày 28/7/2019 và xếp loại: Đạt.  

Ứng viên đã tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản lý nhà nước theo QĐ số 1975/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2019 và QĐ số 2033/QĐ-ĐHV ngày 

10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, chủ trì xây dựng 04 đề cương chi 

tiết trong các chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước Trường Đại học 
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Vinh. Bao gồm: Khoa học quản lý; Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; Chính sách 

công; Thủ tục hành chính. 

Ứng viên đã tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Chính trị học theo QĐ số 2009/QĐ-ĐHV, ngày 21/09/2017 và QĐ số 2033/QĐ-

ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, chủ trì xây dựng 

04 đề cương chi tiết trong các chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học 

của Trường Đại học Vinh. Bao gồm: Khoa học quản lý; Chính sách công; Chính trị học 

Việt Nam; Các tác phẩm Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng về chính trị. 

Ứng viên được phân công Chủ trì Chương trình đào tạo ngành Chính trị học, theo Quyết 

định số 1026-QĐ/ĐHV ngày 03 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc 

cử các giảng viên chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

Ứng viên được phân công Thư ký khoa học Nhóm nghiên cứu lý luận chính trị và 

chính sách (Political theory and policy research group), theo Quyết định số 3128-

QĐ/ĐHV ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS: đủ 

b) Hoạt động đào tạo: đủ 

c) Nghiên cứu khoa học: thiếu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

- UV đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)      

Do đang còn thiếu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Nên ƯV đề xuất thay thế tiêu 

chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu bằng bài báo quốc tế uy tín mà ƯV 

đồng tác giả: Evaluation of citizens' satisfaction with the quality of public administrative 

services in the Mekong Delta Vietnam, Tạp chí GeoJournal of Tourism and Geosites, 

Scopus (Q1) IF = 3.9,  ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817, Vol. 48, no. 2spl,  p.751-762, 

2023 [22]. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo  

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Nghệ An, ngày  26  tháng  06  năm 2025 
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